
Phụ lục 02

A B 1 2=(3+…+6) 3 4 5 6 7 8 9=2-7-8 10=(9)*40% 11=1+10 12

Tổng cộng 95.002.418 150.683.950.385 80.666.146.599 66.255.139.786 3.762.664.000 0 3.013.679.008 127.585.363.405 20.084.907.972 8.033.943.000 8.128.945.418

1 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0

1 Trường CB Hy Vọng Quy Nhơn 0 0

1 Tr.PTDTNT THCS&THPT An Lão 57.870.000 57.870.000        1.157.400 56.712.600 0 0 0

2 Tr.PTDTNT THCS&THPT Vân Canh 61.560.000 61.560.000        1.231.200 60.328.800 0 0 0

3 Tr.PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh 58.620.000 58.620.000        1.172.400 57.447.600 0 0 0

1 Trường Quốc học Quy Nhơn 2.965.210.000 262.640.000 2.681.970.000 20.600.000 59.304.200 1.877.774.915 1.028.130.885 411.252.000 411.252.000

2 Trường THPT Trưng Vương 3.033.240.000 374.400.000 2.622.685.000 36.155.000 60.664.800 2.145.662.657 826.912.543 330.765.000 330.765.000

3 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn        33.787.850 2.047.902.950 350.016.000 1.691.771.950 6.115.000 40.958.059 1.725.017.536 281.927.355 112.770.000 146.557.850

4 Trường THPT Hùng Vương 5.033.087.000 1.228.512.000 3.773.570.000 31.005.000 100.661.740 3.450.175.118 1.482.250.142 592.900.000 592.900.000

5 Trường THPT Bùi Thị Xuân 1.531.600.000 445.600.000 1.072.700.000 13.300.000 30.632.000 1.072.422.300 428.545.700 171.418.000 171.418.000

6 Trường THPT số 1 Tuy Phước 3.602.423.249 1.796.808.249 1.715.205.000 90.410.000 72.048.465 2.972.202.101 558.172.683 223.269.000 223.269.000

7 Trường THPT số 2 Tuy Phước 3.292.065.000 2.272.665.000 977.455.000 41.945.000 65.841.300 2.907.767.284 318.456.416 127.382.000 127.382.000

8 Trường THPT Nguyễn Diêu 4.138.764.000 2.742.824.000 1.353.790.000 42.150.000 82.775.280 3.912.349.273 143.639.447 57.455.000 57.455.000

9 Trường THPT số 3 Tuy Phước 2.897.632.000 2.025.667.000 830.440.000 41.525.000 57.952.640 2.758.769.347 80.910.013 32.364.000 32.364.000

10 Trường THPT Quang Trung 3.152.271.500 1.720.351.500 1.336.075.500 95.844.500 63.045.430 2.526.336.197 562.889.873 225.155.000 225.155.000

11 Trường THPT Võ Lai 1.324.218.100 1.077.048.000 238.457.600 8.712.500 26.484.362 1.237.918.912 59.814.826 23.925.000 23.925.000

12 Trường THPT Tây Sơn 2.982.643.000 2.011.863.000 902.050.000 68.730.000 59.652.860 2.571.554.422 351.435.718 140.574.000 140.574.000

13 Trường THPT số 1 An Nhơn 3.709.802.000 1.822.552.000 1.836.300.000 50.950.000 74.196.040 2.755.205.540 880.400.420 352.160.000 352.160.000

14 Trường THPT số 2 An Nhơn 3.241.880.000 1.683.480.000 1.493.050.000 65.350.000 64.837.600 2.687.981.307 489.061.093 195.624.000 195.624.000

15 Trường THPT số 3 An Nhơn 4.084.751.000 2.596.736.000 1.401.840.000 86.175.000 81.695.020 3.747.381.825 255.674.155 102.269.000 102.269.000

16 Trường THPT Hòa Bình 2.271.219.000 1.301.619.000 912.070.000 57.530.000 45.424.380 2.181.185.574 44.609.046 17.843.000 17.843.000

17 Trường THPT số 1 Phù Cát 4.990.530.000 3.744.240.000 1.188.690.000 57.600.000 99.810.600 4.350.468.566 540.250.834 216.100.000 216.100.000

18 Trường THPT số 2 Phù Cát 1.091.591.836 331.110.000 723.874.336 36.607.500 21.831.837 794.607.124 275.152.875 110.061.000 110.061.000

19 Trường THPT số 3 Phù Cát 2.004.919.000 1.235.514.000 703.545.000 65.860.000 40.098.380 1.906.823.463 57.997.157 23.198.000 23.198.000

20 Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo 3.835.694.400 2.911.719.400 887.827.500 36.147.500 76.713.888 3.395.496.421 363.484.091 145.393.000 145.393.000

21 Trường THPT Ngô Lê Tân 1.985.712.000 952.152.000 966.005.000 67.555.000 39.714.240 1.845.970.680 100.027.080 40.010.000 40.010.000

22 Trường THPT số 1 Phù Mỹ 3.142.488.000 2.110.988.000 983.500.000 48.000.000 62.849.760 2.955.887.509 123.750.731 49.500.000 49.500.000

23 Trường THPT số 2 Phù Mỹ 2.759.374.050 1.840.504.050 874.275.000 44.595.000 55.187.481 2.512.248.013 191.938.556 76.775.000 76.775.000

24 Trường THPT An Lương 1.680.774.000 1.016.464.000 637.475.000 26.835.000 33.615.480 1.647.158.520 0 0 0

25 Trường THPT Mỹ Thọ 2.620.502.000 1.369.102.000 1.193.675.000 57.725.000 52.410.040 2.489.890.259 78.201.701 31.280.000 31.280.000

26 Trường THPT Tăng Bạt Hổ 3.191.724.000 1.158.224.000 1.934.800.000 98.700.000 63.834.480 2.691.294.567 436.594.953 174.637.000 174.637.000

27 Trường THPT Nguyễn Trân 4.622.600.000 2.308.500.000 2.227.300.000 86.800.000 92.452.000 3.899.504.086 630.643.914 252.257.000 252.257.000

28 Trường THPT Nguyễn Du 5.153.156.000 2.160.136.000 2.830.235.000 162.785.000 103.063.120 3.978.598.107 1.071.494.773 428.597.000 428.597.000

29 Trường THPT Lý Tự Trọng 4.167.146.000 3.143.756.000 966.885.000 56.505.000 83.342.920 3.946.358.045 137.445.035 54.978.000 54.978.000

30 Trường THPT Võ Giữ 1.891.446.000 1.390.056.000 448.722.500 52.667.500 37.828.920 1.817.928.778 35.688.302 14.275.000 14.275.000

31 Trường THPT Hoài Ân 1.582.948.000 856.528.000 669.670.000 56.750.000 31.658.960 1.401.358.327 149.930.713 59.972.000 59.972.000
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32 Trường THPT Trần Quang Diệu 3.129.954.000 2.770.400.000 323.642.000 35.912.000 62.599.080 3.067.354.920 0 0 0

33 Trường THPT An Lão 589.380.400 369.366.000 181.764.400 38.250.000 11.787.608 577.592.792 0 0 0

34 Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão 548.360.400 383.899.400 57.578.000 106.883.000 10.967.208 537.393.192 0 0 0

35 Trường THPT Vĩnh Thạnh 953.660.000 399.456.000 430.736.500 123.467.500 19.073.200 934.586.800 0 0 0

36 Trường THPT Vân Canh 835.917.500 658.440.000 169.007.500 8.470.000 16.718.350 819.199.150 0 0 0

37 Trường PT DTNT -THPT BĐ 160.110.000 160.110.000 3.202.200 156.907.800 0 0 0

38 Tr. PTDTNT THCS&THPT Vân Canh 687.832.500 313.934.000 160.334.000 213.564.500 13.756.650 674.075.850 0 0 0

39 Tr. PT DTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh 211.188.500 129.008.000 16.317.500 65.863.000 4.223.770 206.964.730 0 0 0

40 Trường THPT  Trần Cao Vân 5.926.066.000 2.677.916.000 3.224.880.000 23.270.000 118.521.320 4.376.748.673 1.430.796.007 572.318.000 572.318.000

41 Trường Nguyễn Thái Học          5.893.554 5.001.186.000 1.889.406.000 3.073.565.000 38.215.000 100.023.720 3.863.830.648 1.037.331.632 414.932.000 420.825.554

42 Trường THPT Xuân Diệu 3.939.357.000 2.050.657.000 1.746.755.000 141.945.000 78.787.140 3.007.236.985 853.332.875 341.333.000 341.333.000

43 Trường THPT Nguyễn Huệ 3.630.727.000 2.324.817.000 1.183.488.000 122.422.000 72.614.540 3.147.135.842 410.976.618 164.390.000 164.390.000

44 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 4.566.028.000 2.371.648.000 2.079.390.000 114.990.000 91.320.560 3.835.884.832 638.822.608 255.529.000 255.529.000

45 Trường THPT Nguyễn Tường Tộ 3.202.530.000 1.525.850.000 1.589.685.000 86.995.000 64.050.600 2.456.357.663 682.121.737 272.848.000 272.848.000

46 Trường THPT Ngô Mây        55.321.014 2.965.684.000 1.773.624.000 1.102.000.000 90.060.000 59.313.680 2.435.562.569 470.807.751 188.323.000 243.644.014

47 Trường THPT Nguyễn Hữu Quang 2.212.970.000 1.370.985.000 760.507.500 81.477.500 44.259.400 1.925.255.168 243.455.432 97.382.000 97.382.000

48 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 2.557.246.000 1.588.916.000 909.840.000 58.490.000 51.144.920 2.226.729.874 279.371.206 111.748.000 111.748.000

49 Trường THPT Bình Dương 3.197.782.000 2.331.872.000 806.390.000 59.520.000 63.955.640 3.038.984.111 94.842.249 37.936.000 37.936.000

50 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.235.586.000 624.336.000 548.400.000 62.850.000 24.711.720 1.210.874.280 0 0 0

51 Trường THPT Phan Bội Châu 4.346.153.000 2.067.648.000 2.167.230.000 111.275.000 86.923.060 3.530.038.727 729.191.213 291.676.000 291.676.000

52 Trường THPT Tam Quan 4.287.125.000 1.539.745.000 2.647.125.000 100.255.000 85.742.500 3.135.399.661 1.065.982.839 426.393.000 426.393.000

53 Trường THPT chuyên Chu Văn An 2.291.743.000 1.262.448.000 1.000.595.000 28.700.000 45.834.860 2.083.463.365 162.444.775 64.977.000 64.977.000
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